
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ NĂM 2020 
(Sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

M Ã  S Ố T Ê N  Đ Ê  T À I C H Ủ  N H IỆ M X Ế P  L O Ạ I

CS01 - 2020 Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền PGS, TS. Lưu Văn An Xuất sắc

CS02 - 2020 Phát triển các chương trình bồi dưỡng ở Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay PGS, TS. Mai Đức Ngọc Khá

CS03 - 2020
Vấn đề đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền - Lý luận và thực tiễn

PGS, TS. Phạm Minh 
Sơn Khá

CS04 - 2020 Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1930-1975)

PGS,TS. Lương Khắc 
Hiếu Khá

CS05 - 2020
Xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động 
khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

PGS,TS. Nguyễn Đức 
Luận Xuất sắc

CS06 - 2020

"Mười hai bài giảng chủ nghĩa Mác về báo chí" 
của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc - Lược dịch và ý nghĩa đối với 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí ở 
Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thu 
Hường Xuất sắc

CS137 - 2020
ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý lĩnh 
vực hành chính hậu cần tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

PGS, TS. Nguyễn Thị 
Trường Giang Xuất sắc

CS138 -2020
Vị trí, việc làm của đội ngũ công chức, viên chức 
và người lao động tại Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

PGS, TS. Hà Huy 
Phượng Khá

CS07 - 2020 Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Triết học TS. Nguyễn Thị Như Huế Khá

CS08 - 2020 Bản thể luận Triết học PGS, TS. Bùi Thị Thanh 
Hương Khá



CS09 - 2020 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài Mác-xít TS. Nguyễn Vân Hạnh
1

Xuất sắc

CS10- 2020 Phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa 
học TS. Khuất Thị Thanh Vân Xuất sắc

CS11-2020 Lý luận về dân tộc và tôn giáo trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa TS. Nghiêm Sỹ Liêm Xuất sắc

CS12-2020 Xây dựng Đảng về tổ chức (nâng cao) TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Loan Khá

CS13 -2020 Hành chính so sánh TS. Nguyễn Thọ Ánh Khá

CS14-2020 Xử lý tình huống trong công tác tổ chức, cán bộ, 
đảng viên TS. Lê Văn Hội Khá

CS15 -2020 Quản ý và phát triển nguồn nhân lực hành chính ThS. Bùi Quang Hiệp Khá

CS16-2020 Nghiệp vụ quản lý nhân sự TS. Trần Thị Bình Khá

CS17-2020 Xử lý tình huống trong công tác dân vận ThS. Đặng Thanh 
Phương Khá

CS18 -2020 Lịch sử xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam TS. Phan Sỹ Thanh Xuất sắc

CS19-2020 Quản ]ý nhà nước về xuất bản PGS,TS. Hà Huy Phượng Khá

CS20 - 2020 Biên tập sách văn học PGS,TS. Hoàng Minh 
Lường Xuất sắc

CS21 -2020 Trình Dày và minh họa xuất bản phấm TS. Vũ Thùy Dương Xuất sắc



CS22 - 2020 Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính TS. Phạm Văn Thấu Khá

CS23 - 2020 Công tác xã hội trong trường học TS. Nguyễn Thị Thúy 
Mai Khá

CS24 - 2020 Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòng 
chống tệ nạn xã hội và tội phạm

PGS,TS. Nguyễn Thị Tố 
Quyên Khá

CS25 - 2020 Xã hội học về cơ cấu xã hội TS. Lưu Hồng Minh Xuất sắc

CS26- 2020 Nghiên cứu dư luận xã hội TS. Dương Thị Thu 
Hương Xuất sắc

CS27- 2020 Xã hội học về lứa tuổi PGS,TS.Phạm Hương Trà Xuất sắc

CS28 - 2020 Kỹ năng tổ chức các hoạt động phát triển cộng 
đồng

ThS. Phạm Võ Quỳnh 
Hạnh Khá

CS29 - 2020 Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa TS. Bùi Thu Hương Xuất sắc

CS30 - 2020 Lý thuyết công tác xã hội PGS,TS. Vũ Hào Quang Khá

CS31 -2020 Định hướng dư luận xã hội và Truyền thông PGS,TS. Vũ Hào Quang Khá

CS32 - 2020 Công tác xã hội trong quản lý TS. Trần Thái Hà Khá

CS33 - 2020 Chính phủ điện tử TS. Vũ Thị Thu Quyên Xuất sắc

CS34 - 2020 Chính sách xã hội và quản lý xã hội TS. Trần Xuân Học Khá



iS35 - 2020 Quản lý nguồn nhân lực hành chính nhà nước PGS,TS. Nguyễn Vũ Tiến Khá

c S36 - 2020 Quản lý cấp cơ sở TS. Cao Thị Dung Xuất sắc

cS37 - 2020 Khoa học quản lý PGS,TS. Nguyễn Vũ Tiến Khá

CS38 -2020 Quản trị khủng hoảng truyền thông chính sách PGS,TS. Phạm Huy Kỳ Xuất sắc

CS39 - 2020 Lãnh đạo, quản lý giáo dục, khoa học và môi 
trường

PGS,TS Đoàn Thị Minh 
Oanh Khá

CS40- 2020 Tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo TS. Lê Đức Hoàng Khá

CS41 -2020 Quản lý các thiết chế văn hoá ThS. Nguyễn Thị Mỹ 
Linh Khá

CS42 - 2020 Công nghiệp văn hóa TS. Bùi Thị Như Ngọc Xuất sắc

CS43 - 2020 Phát ngôn và giao tiếp báo chí TS. Vũ Hoài Phương Khá

CS44 - 2020 Văn hóa phương Đông và phương Tây ThS. Phạm Quế Hằng Khá

CS45 - 2020 Tâm lý học truyền thông TS. Nguyễn Thanh Nga Khá

CS46 - 2020 Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính sách TS. Lương Ngọc Vĩnh Xuất sắc

CS47 - 2020 Giao tiếp sư phạm TS. Lý Thị Minh Hằng Xuất sắc



CS48 - 2020 Kinh tế lượng TS. Lê Văn Hiếu Khá

CS49 - 2020 Giáo dục thể chất (học phần I,II,III) ThS. Hà Sỹ Nguyên Xuất sắc

CS50 - 2020 Bóng rổ ThS. Lê Thế Quân Xuất sắc

CS51 -2020 Tin học ứng dụng trong biên tập xuất bản TS. Trần Thị Thu Hiền Khá

CS52 - 2020 Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế 
chính trị (Lý thuyết) TS. Trần Thị Ngọc Minh Xuất sắc

CS53 - 2020 Thương mại điện tử TS. Phan Minh Đức Xuất sắc

CS54 - 2020 Quản lý sự thay đổi và đổi mới TS. Nguyễn Thị Khuyên Xuất sắc

CS55 - 2020 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tài 
nguyên môi trường ThS. Nguyễn Thi Thanh Khá

CS56 - 2020 Giá trị học thuyết kinh tế của C.Mác trong thời 
đại ngày nay TS. Đồng Văn Phường Khá

CS57 - 2020 Thống kê doanh nghiệp TS. Nguyễn Thị Kim Thu Khá

CS58 - 2020 Kinh tế vĩ mô TS. Lê Thị Thúy Xuất sắc

CS59 - 2020 Lý thuyết tài chính tiền tệ TS. Phạm Văn Nghĩa Bỏ

CS60 - 2020 Nhập môn Quan hệ công chúng PGS.TS. Đinh Thị Thuý 
Hằng Khá



CS61 - 2020 Ngôn ngữ truyền thông TS. Vũ Thị Kim Hoa 1Khá

CS62 - 2020 Vận động hành lang trong Quan hệ công chúng TS. Nguyễn Thị Minh 
Hiền Xuất sắc

CS63 - 2020 Nhập môn Marketing ThS. Đỗ Thị Minh Hiền Khá

CS64 - 2020 Các phương tiện truyền thông TS. Vũ Tuấn Hà Xuất sắc

CS65 - 2020 Chiến dịch quảng bá TS. Nguyễn Thị Minh 
Hiền Xuất sắc

CS66 - 2020 Kỹ năng giao tiếp đàm phán và phát ngôn TS. Vũ Thị Kim Hoa Khá

CS67 - 2020 Đối ngoại công chúng PGS, TS. Phạm Minh 
Son Xuất sắc

CS68 - 2020 Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông 
quốc tế

PGS, TS. Nguyễn Ngọc 
Oanh Khá

CS69 - 2020 Quan hệ quốc tế TS. Lưu Thúy Hồng Xuất sắc

CS70 - 2020 Phân tích sản phẩm truyền thông đối ngoại TS. Nguyễn Thị Thương 
Huyền Khá

CS71 - 2020 Luật f)háp quốc tế Ths. Ngô Thị Thúy Hiền Khá

CS72- 2020 Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt 
Nam

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà 
(1975) Khá

CS73 - 2020 Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại Ths. Đỗ Thị Hùng Thúy Xuất sắc



CS74 - 2020 Truyền thông xã hội và giao thoa văn hóa TS. Lưu Trần Toàn Khá

CS75 - 2020 Những vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại TS. Phạm Lê Dạ Hương Xuất sắc

CS76 - 2020 Phát thanh, truyền hình tương tác PGS.TS. Đinh Thị Thu 
Hằng Xuất sắc

CS77 - 2020 Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình ThS. Nguyễn Thị Thu Trà Khá

CS78 - 2020 Ngôn ngữ báo chí TS. Trần Thị Vân Anh 
(1977) Xuất sắc

CS79 - 2020 Báo chí về kinh tế và an sinh xã hội TS. Trần Thị Vân Anh 
(1979) Khá

CS80 - 2020 Tổ chức sản xuất sản phầm báo mạng điện tử ThS. Ngô Bích Ngọc Khá

CS81 -2020 Dần chương trình truyền hình ThS. Nguyễn Nga Huyền Khá

CS82 - 2020 An ninh truyền thông PGS, TS Nguyễn Thị 
Trường Giang Xuất sắc

CS83 - 2020 Thiết kế nhận diện thương hiệu TS. Phạm Bình Dương Khá

CS84 - 2020 Báo chí dữ liệu ThS. Trương Hoài Trâm Khá

CS85 - 2020 Truyền hình thực tế ThS.Phạm Quỳnh Trang Khá

CS86 - 2020 Đạo diễn truyền hình ThS. Đinh Ngọc Sơn Khá



CS87 - 2020 Báo chí về môi trường và biến đổi khí hậu ThS. Trần Thị Hoa Mai Khá

CS88 - 2020
Tiếng 
chất 1 
truyềr

Anh (phần 2, dành cho sinh viên các lớp 
Ltợng cao, Học viện Báo chí và Tuyên 
0

TS. Nguyễn Thị Việt Nga Khá

CS89 - 2020 Ngữ âm - âm ngữ vị học TS. Lương Bá Phương Xuất sắc

CS90 - 2020
Giáo trình tiếng Trung (học phần 4, dành cho 
sinh viên không chuyên tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền)

ThS. Nguyễn Thị Thu 
Hương Khá

CS91 - 2020 Văn hóa Anh - Mỹ ThS. Thân Văn Thanh Khá

CS92 - 2020 Kỹ năng phỏng vấn ThS. Dương Thị Hào Khá

CS93 - 2020
Giáo 
ngành 
chí và

trình Ngữ pháp (dành cho sinh viên chuyên 
Biên dịch ngôn ngữ Anh ở Học viện Báo 
Tuyên truyền)

ThS. Trịnh Thị Thu Hiền Khá

CS94 - 2020 Dần luận ngôn ngữ PGS,TS. Nguyễn Thị 
Thanh Hương Xuất sắc

CS95 - 2020 Kỳ năng soạn thảo văn bản PGS, TS. Nguyễn Xuân 
Phong Khá

CS96- 2020 Quản lý nhân sự khu vực công TS. Phạm Thị Hoa Khá

CS97- 2020 Quản lý xung đột và thay đổi khu vực công TS. Võ Thị Hoa Khá

CS98 - 2020 Quản [ý nhà nước về xã hội TS. Dương Thị Thục Anh Khá

CS99- 2020 Quản [ý Nhà nước về tài nguyên và môi trường TS. Võ Thị Hoa Khá



CS100-2020 Truyền thông đại chúng trong chu trình chính 
sách công TS. Phạm Thị Hoa Khá

CS101- 2020 Tiếng Anh chuyên ngành chính trị phát triển ThS. Hoàng Thị Liên 
Hương Khá

CS102- 2020 Tiếng Anh chuyên ngành Chính sách công ThS. Đào Duy Khánh Khá

CS103-2020 Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý công ThS. Hoàng Liên Hương Khá

CS104- 2020 Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về 
cách mạng Việt Nam TS. Vũ Quang Ánh Xuất sắc

CS105- 2020 Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí 
Minh TS. Lê Đình Năm Xuất sắc

CS106- 2020 Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh TS. Lê Thị Thảo Khá

CS107- 2020 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân, 
trí thức

TS. Nguyễn Thị Minh 
Thùy Xuất sắc

CS108- 2020
Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954- 
1975)

TS Vũ Thị Duyên Xuất sắc

CS109- 2020 Chủ nghĩa Mác -  Lênin về Đảng Cộng sản TS Nguyễn Thị Hảo Khá

CS110- 2020 Lịch sử Việt Nam (từ thời nguyên thủy đến năm 
1930) TS Phạm Thị Kim Oanh Khá

CS111-2020 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954) TS Vũ Ngọc Lương Khá

CS112- 2020 Bản quyền và sở hữu trí tuệ ThS. Nguyễn Thuý 
Quỳnh Khá



CS113- 2020 Văn hóa báo chí -  truyền thông PGS, TS. Trương Thị 
Kiên Xuất sắc

CS114- 2020 Công nghiệp giải trí và biểu diễn ThS. Lương Phương Diệp Khá

CS115-2020 Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại 
chúng

PGS, TS. Đỗ Thị Thu 
Hăng Xuất sắc

CS116- 2020 Nhập môn Truyền thông đại chúng TS. Lê Thu Hà Khá

CS117- 2020 Một số vấn đề lý luận về báo chí truyền thông - 
dữ liệu ThS. Phạm Mai Liên Khá

CS118- 2020 Công chúng báo chí - truyền thông TS. Lê Thu Hà Xuất sắc

CS119- 2020 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ảnh nội 
chính, ngoại giao ThS. Dương Quốc Bình Khá

CS120- 2020 Sản phẩm truyền thông in ấn TS. Nguyễn Quang Hòa Xuất sắc

CS121- 2020 Quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông TS. Lê Thị Nhã Khá

CS122- 2020 Phóng sự ảnh TS. Vũ Huyền Nga Khá

c s 123-2020 Nhập môn truyền thông đa phương tiện PGS, TS. Đỗ Thị Thu 
Hằng Xuất sắc

CS124- 2020 Xây dựng khung kiếm soát tài chính nội bộ của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền TS. Đỗ Xuân Quang Khá

CS125-2020
Hiện đại hóa quy trình kiểm tra -  đánh giá đáp 
ứng yêu cầu kiểm định chất lượng ở Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

PGS, TS. Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa Khá


